
Môn: Anh văn 1 (AN14)

Số tín chỉ: 3

STT Mã sinh viên Lớp Lần học Cấm thi QT CC TL Thi giữa HP

1 155620211001 Nguyễn Đình An K60A_QLTNR 1 0 1.8 5.4 0.1 6.3

2 155620211003 Lặng Tuấn Anh K60A_QLTNR 1 0 0.0 .

3 155620205003 Thạch Chí Bảo K60B_QLTNR 1 0 0.0 .

4 155620211007 Nguyễn Hoà Bình K60A_QLTNR 1 0 2.4 8.2 5.6 5

5 155620211073 Nguyễn Văn Duẩn K60B_QLTNR 1 0 2.7 6.8 7.4 6.5

6 155620211016 Nguyễn Thị Ngọc Dung K60A_QLTNR 1 0 3.9 10 10 9.3

7 155620211075 K Đại K60B_QLTNR 1 0 3.2 10 7.3 7.3

8 155620211079 Hoát Văn Đồng K60B_QLTNR 1 0 2.3 8.4 6.3 4.3

9 155620211080 Nguyễn Trí Đức K60B_QLTNR 1 0 0.0 .

10 155620211027 Nguyễn Công Hậu K60A_QLTNR 1 0 1.3 4.2 2 3.5

11 155620211082 Hà Chí Hiếu K60B_QLTNR 1 0 3.5 9.3 9.1 8.3

12 155620211033 Ngô Nguyễn Việt Huy K60A_QLTNR 1 0 1.4 5.8 1.6 3.3

13 155620211088 Phùng Trọng Khôi K60B_QLTNR 1 0 0.0 .

14 155620211041 Nguyễn Trường Linh K60A_QLTNR 1 0 2.8 8.8 2.1 8.3

15 155850103035 Nguyễn Văn Linh K60A_QLTNR 1 0 2.6 7.6 5.4 6.5

16 155620211042 Trần Văn Vũ Linh K60A_QLTNR 1 0 0.0 .

17 155620211091 Lê Tấn Lộc K60B_QLTNR 1 0 3.1 10 8.7 6.3

18 155620211045 Triệu Văn Mạnh K60A_QLTNR 1 0 2.2 9.2 4.4 4

19 155620211143 Nguyễn Phước Nam K60B_QLTNR 1 0 0.7 4.7 2.4 0

20 155620211094 Nguyễn Kim Mỹ Ngân K60B_QLTNR 1 0 3.1 10 4.8 8

21 155620211095 Mai Duy Nghi K60B_QLTNR 1 0 3.5 10 8.9 7.8

22 155620211096 Nguyễn Trọng Nghĩa K60B_QLTNR 1 0 2.2 5.2 2.6 7.3

23 155620211104 Nguyễn Minh Sang K60B_QLTNR 1 0 0.0 .

24 155620211105 K Sanh K60B_QLTNR 1 0 2.7 9.6 7.8 5

25 155620211106 Phạm Hồng Sơn K60B_QLTNR 1 0 1.9 8.7 5 2.8

26 155620205022 Nguyễn Ngọc Anh Tâm K60A_QLTNR 1 0 1.8 6.8 2.6 4.3

27 155620211110 Nguyễn Văn Thảo K60B_QLTNR 1 0 0.8 2.5 1.4 1.8

28 155620211109 Lê Đình Thắng K60B_QLTNR 1 0 3.0 10 4.7 7.5

29 155620211068 Phạm Tiến Quyết Thắng K60A_QLTNR 1 0 1.8 6.8 0.4 5.3

30 155620211115 Lê Thị Huyền Trang K60B_QLTNR 1 0 3.0 10 5.6 7

31 155620211120 Nguyễn Nhật Trường K60B_QLTNR 1 0 2.9 8.8 5.9 7

32 155620211127 Lê Viết Tùng K60B_QLTNR 1 0 2.4 9.2 5.8 4.3

33 155620211129 Điểu Tuyết K60B_QLTNR 1 0 3.1 10 6.5 7

34 155620211138 Mạc Văn Yền K60B_QLTNR 1 0 2.2 8.7 4.3 4.5
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